
       ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN THỊ ĐIỂM                               Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH HỌC SINH NHẬP HỌC 

 LỚP 1 TẠM THỜI (LỚP 1C) NĂM HỌC:2021-2022 

GIÁO VIÊN TẠM THỜI: CÔ BÙI THỊ KIM HƯƠNG (SĐT: 0905569749) 

TT MaSo Họ Và Tên Ngày Tháng Năm Số nhà Đường Tổ Dạng HK 

1 

196THN TRỊNH HÀO NAM 12 2 2015 88/30/10/3 
Nguyễn 

Khoái 
9 

Thường 

trú 

2 

197NBS NGUYỄN BẢO SƠN 12 9 2014 88/30/8/3 
Nguyễn 
Khoái 

9 Tạm trú 

3 

198NNPT 
NGUYỄN NGỌC 

PHƯƠNG TRINH 
28 2 2015 88/38/9/24 

Nguyễn 

Khoái 
9 

Thường 

trú 

4 

199NTTH 
NGUYỄN TRƯƠNG 
TẤN HUY 

19 6 2015 64/36 
Nguyễn 
Khoái 

10 
Thường 

trú 

5 

200TGH TRƯƠNG GIA HUY 3 3 2015 64/26/16 
Nguyễn 

Khoái 
10 

Thường 

trú 

6 

201PBN PHAN BẢO NGỌC 29 9 2015 42/12A 
Nguyễn 
Khoái 

10 
Thường 

trú 

7 

202NNUN 
NGUYỄN NGỌC UYÊN 

NHI 
11 10 2015 42/13A 

Nguyễn 

Khoái 
10 

Thường 

trú 

8 

203NHP NGUYỄN HỮU PHÚC 27 9 2015 42/3A 
Nguyễn 
Khoái 

10 
Thường 

trú 

9 

204LPQ LÊ PHƯƠNG QUỲNH 20 10 2015 64/48 
Nguyễn 

Khoái 
10 

Thường 

trú 



10 

205NAD NGUYỄN ANH ĐÀO 28 12 2015 40/22/4 
Nguyễn 

Khoái 
11 Tạm trú 

11 

207HGB HOÀNG GIA BẢO 15 10 2015 40/38Bis 
Nguyễn 
Khoái 

12 
Thường 

trú 

12 

208TNBH TẠ NGỌC BẢO HÂN 30 6 2015 40/56ter 
Nguyễn 

Khoái 
12 

Thường 

trú 

13 

209LMH LÂM MINH HẰNG 8 8 2015 40/52 
Nguyễn 
Khoái 

12 
Thường 

trú 

14 

210HPK HUỲNH PHÚC KHA 28 9 2015 40/60/22 
Nguyễn 

Khoái 
12 

Thường 

trú 

15 

211DHPU 
ĐẶNG HỒ PHƯƠNG 
UYÊN 

4 5 2015 40/60/13 
Nguyễn 
Khoái 

12 Tạm trú 

16 

212TNNY 
TRƯƠNG NGỌC NHƯ 

Ý 
28 12 2015 40/60/13 

Nguyễn 

Khoái 
12 Tạm trú 

17 

213TNMH 
TRỊNH NGUYỄN MINH 
HIẾU 

12 7 2015 40/62/11A 
Nguyễn 
Khoái 

13 
Thường 

trú 

18 

215LVA LÝ VÂN ANH 10 3 2015 24 
Nguyễn 

Khoái 
14 

Thường 

trú 

19 

216NHCH 
NGÔ HỒNG CHẤN 
HƯNG 

4 1 2015 30 
Nguyễn 
Khoái 

14 Tạm trú 

20 

217NMTL 
NGUYỄN MAI THẢO 

LY 
25 5 2015 40/8/32 

Nguyễn 

Khoái 
14 

Thường 

trú 



21 

218DMN ĐÀO MỸ NHƯ 22 12 2015 38 
Nguyễn 

Khoái 
14 

Thường 

trú 

22 

219TGA THÁI GIA AN 22 10 2015 12/12 
Nguyễn 
Khoái 

15 
Thường 

trú 

23 

220NMT NGUYỄN MINH TRIẾT 24 5 2015 12/28 
Nguyễn 

Khoái 
15 

Thường 

trú 

24 

222NHBH 
NGUYỄN HOÀNG BẢO 
HƯNG 

16 6 2015 12/32A 
Nguyễn 
Khoái 

16 
Thường 

trú 

25 

224NPT NGUYỄN PHƯƠNG TÚ 5 8 2015 12/66 
Nguyễn 

Khoái 
16 

Thường 

trú 

26 

225PNXV 
PHAN NGỌC XUÂN 
VY 

18 3 2015 12/51 
Nguyễn 
Khoái 

16 
Thường 

trú 

27 

226NBA NGUYỄN BẢO ANH 30 3 2015 64/40/12B 
Nguyễn 

Khoái 
17 Tạm trú 

28 

227CHBB 
CAO HOÀNG BẢO 
BẢO 

12 2 2015 64/50/8B 
Nguyễn 
Khoái 

17 
Thường 

trú 

29 

228NKD 
NGUYỄN KHÁNH 

DƯƠNG 
2 5 2015 64/40/16 

Nguyễn 

Khoái 
17 

Thường 

trú 

30 

230NTN 
NGUYỄN TỐNG 
NGHĨA 

20 3 2015 277/71N 
Bến Vân 
Đồn 

18 
Thường 

trú 

31 

231TPBN 
TỐNG PHƯƠNG BẢO 

NGỌC 
28 11 2015 277/71/55 

Bến Vân 

Đồn 
18 

Thường 

trú 

*LƯU Ý: Các lớp trên là lớp tạm thời để GV tiện việc liên lạc với phụ huynh, sau khi được đến trường, 

phụ huynh sẽ vào trường đăng ký các loại hình lớp học, lúc đó Học sinh sẽ được sắp lớp mới và có GVCN 

chính thức. 


